
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 
DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2022
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1 THPT Lê Hồng Phong 132 14 13 1 13
2 THPT Trần Hưng Đạo 79 8 8 2 1 1 9 Được b/s 01

3 THPT Nguyễn Khuyến 75 7 7 7
4 THPT Ngô Quyền 76 7 6 1 6
5 THPT Nguyễn Huệ 58 6 6 6
6 THPT Mỹ Lộc 69 7 6 1 6
7 THPT Trần Văn Lan 51 5 5 1 1 1 5 Được b/s 01; 01 không xét

do vi phạm quy chế thi

8 THPT Hoàng Văn Thụ 71 7 7 7
9 THPT Lương Thế Vinh 52 5 5 2 3 02 không xét do vi phạm

quy chế thi

10 THPT Nguyễn Bính 42 4 4 4
11 THPT Nguyễn Đức Thuận 47 5 4 1 4
12 THPT Tống Văn Trân 78 8 8 8
13 THPT Phạm Văn Nghị 72 7 7 7
14 THPT Mỹ Tho 74 7 7 7
15 THPT Đại An 53 5 5 5
16 THPT Lý Nhân Tông 38 4 4 4
17 THPT Đỗ Huy Liêu 38 4 4 1 1 5 Được b/s 01

18 THPT A Nghĩa Hưng 84 8 8 8
19 THPT B Nghĩa Hưng 64 6 6 6
20 THPT C Nghĩa Hưng 61 6 5 1 5
21 THPT Nghĩa Minh 38 4 4 4
22 THPT Trần Nhân Tông 38 4 4 4
23 THPT Lý Tự Trọng 69 7 7 7
24 THPT Nam Trực 81 8 8 8
25 THPT Nguyễn Du 53 5 5 5
26 THPT Trần Văn Bảo 52 5 5 5
27 THPT Trực Ninh 79 8 8 1 1 9 Được b/s 01

28 THPT Trực Ninh B 64 6 5 1 5
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29 THPT Nguyễn Trãi 47 5 5 5
30 THPT Lê Quý Đôn 55 6 6 6
31 THPT A Hải Hậu 79 8 8 8
32 THPT B Hải Hậu 58 6 6 1 5 01 không xét do vi phạm

quy chế thi

33 THPT C Hải Hậu 66 7 7 7
34 THPT Thịnh Long 43 4 4 4
35 THPT Trần Quốc Tuấn 51 5 0 5 0
36 THPT An Phúc 38 4 4 4
37 THPT Vũ Văn Hiếu 49 5 5 2 1 1 6 Được b/s 01

38 THPT Xuân Trường 80 8 8 8
39 THPT Xuân Trường B 81 8 5 3 5
40 THPT Xuân Trường C 47 5 5 5
41 THPT Nguyễn Trường

Thúy 46 5 5 5
42 THPT Giao Thủy 79 8 8 8
43 THPT Giao Thủy B 77 8 8 8
44 THPT Giao Thủy C 63 6 6 1 5 01 không xét do không đủ

điều kiện

45 THPT Quất Lâm 49 5 5 5
46 TT KTTH-HN 22 2 0 2 0
47 GDTX tỉnh 20 2 2 1 1 3 Được b/s 01

48 GDTX Trần Phú 18 2 2 2
49 Cao đẳng SP Nam Định 90 9 9 1 9

Tổng 2946 295 279 9 6 23 280
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